
MA TRẬN KIỂM TRA MÔN GD KTPL 

      1, Khối 12 

      a, Giữa kì I 

TT Chủ đề Bài 

Năng lực đặc thù môn GDKT&PL 

Tổng  

lệnh  
hỏi 

Điều chỉnh  
hành vi 

Phát triển  
bản thân 

Tìm hiểu và 
 tham gia 

Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy 

Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận 

1 
Chủ đề 1: Tăng trưởng 

và phát triển kinh tế 
Bài 1: Tăng trưởng và  

phát triển kinh tế 
2 1 1 1 1 1 1  1 9 

2 
Chủ đề 2:  

Hội nhập kinh tế quốc tế 
Bài 2: Hội nhập kinh tế quốc 

tế 
1 1 1 2  1 1 1 1 9 

3 Chủ đề 3:  
Bảo hiểm và an sinh xã 

hội 

Bài 3: Bảo hiểm 1 1 1 1 1 1 2 1 1 10 

4 Bài 4: An sinh xã hội 2 1  1 1 1 1 1 1 9 

5 Tổng Tổng lệnh hỏi 6 4 3 5 3 4 5 3 4 37 

 

Đặc tả GKI 

TT Chủ đề Mạch kiến thức Mô tả các cấp độ nhận thức 
Điều 
chỉnh 

hành vi 

Phát 
triển bản 

thân 

Tìm hiểu 
và tham 

gia 

1 

Chủ đề 1:  
Tăng trưởng 
và phát triển 

kinh tế 

Bài 1: Tăng trưởng 
và phát triển kinh tế 

Nhận biết:  Nêu được các chỉ tiêu của tăng trưởng và phát 

triển kinh tế. 
2 1 1 

Thông hiểu: Phân biệt được tăng trưởng kinh tế và phát triển 
kinh tế. 

1 1 1 



- Giải thích được vai trò của tăng trưởng và phát triển kinh tế. 
- Nhận biết được mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với sự 

phát triển bền vững. 

Vận dụng: - Ủng hộ những hành vi, việc làm góp phần thúc 
đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế; 

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi, việc làm cản trở sự 
tăng trưởng, phát triển kinh tế. 
- Tham gia các hoạt động góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng, 
phát triển kinh tế. 

1 1 1 

2 

Chủ đề 2:  
Hội nhập 

kinh tế quốc 
tế 

Bài 2: Hội nhập kinh 
tế quốc tế 

Nhận biết: - Nêu được khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế. 
- Liệt kê được các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế. 

1 2 1 

Thông hiểu: - Giải thích được hội nhập kinh tế quốc tế là cần 

thiết đối với mọi quốc gia. 
1 1 1 

Vận dụng: - Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán 
những hành vi không chấp hành chủ trương, chính sách hội 
nhập kinh tế quốc tế của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. 
- Xác định được trách nhiệm của bản thân trong hội nhập kinh 
tế quốc tế. 

1 1 1 

3 

Chủ đề 3:  
Bảo hiểm 

và an sinh 
xã hội 

Bài 3: Bảo hiểm 

Nhận biết: - Nêu được khái niệm bảo hiểm,  
- Nêu được vai trò của bảo hiểm 

- Liệt kê được một số loại hình bảo hiểm. 

1 1 2 

Thông hiểu: - Giải thích được sự cần thiết của bảo hiểm. 1 1 1 

Vận dụng: Gọi tên được một số chính sách an sinh XH 

Thực hiện được trách nhiệm công dân về bảo hiểm bằng những 

việc làm cụ thể và phù hợp. 

1 1 1 

4 
Bài 4: An sinh xã 

hội 

 Nhận biết:  
 - Nêu được khái niệm an sinh xã hội. 

- Nêu được vai trò của an sinh xã hội. 
- Liệt kê được một số chính sách an sinh xã hội 

2 1 1 

Thông hiểu: - Giải thích được sự cần thiết của an sinh xã hội. 1 1 1 



Vận dụng: 

Gọi tên được một số chính sách an sinh xã hội cơ bản. 

Thực hiện được trách nhiệm công dân về an sinh xã hội bằng 
những việc làm cụ thể và phù hợp. 

1 1 1 

5 Tổng số lệnh hỏi theo năng lực 15 11 11 

 

 b, Cuối kì I 

TT Nội dung đánh giá 
Dạng thức câu và mức độ đánh giá Tổng Tỉ lệ % điểm 

Mức độ Dạng 1 Dạng 2 Tự luận   

13 Chủ đề 1.  
Tăng trưởng và phát triển kinh tế 

Biết C1 (I); C2,3 (III)   3 
12,5 Hiểu  1a (III)  1 

VD  1b (I)  1 

2 Chủ đề 2.  
Hội nhập kinh tế quốc tế 

Biết C4 (I); C5 (III)   2 
12,5 Hiểu  2a (I)  1 

VD C19 (I) 2b (III)  2 

3 Chủ đề 3.  
Bảo hiểm và an sinh xã hội 

Biết C6,7 (I); C8,9 (III)   4 
17,5 Hiểu C17 (III) 1c (I)  2 

VD  1d (III)  1 

4 Chủ đề 4. 
 Lập kế hoạch kinh doanh 

Biết C10, 11,12 (III)   3 
22,5 Hiểu   1C (II)  

VD    1 

5 Chủ đề 5.  
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

Biết C13 (I); C14,15 (III)   3 17,5 
Hiểu C18 (III) 2c (I)  2 

VD C20 (I) 2d (III)  2 

6 Chủ đề 6.  
Quản lý thu, chi trong gia đình 

Biết C16 (I)   1 17,5 

Hiểu    1 
VD   1C (II)  

 
Tổng số câu/ý hỏi 

Biết 16 câu   16  

Hiểu 2 câu 4 ý hỏi 1 câu 7  



VD 2 câu 4 ý hỏi 1 câu 7  

 
Tổng số điểm 

Biết 4,0   4,0 40 
Hiểu 0,5 1,0 1,5 3,0 30 
VD 0,5 1,0 1,5 3,0 30 

Tỉ lệ %  50% 20% 30%  100 

Ghi chú: 

(I) Năng lực điều chỉnh hành vi;  

(II) (II) Năng lực phát triển bản thân; 

(III)  (III) Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH

c, Giữa kì II 

 

 
TT 

 

 
Nội dung 

Năng lực và mức độ đánh giá 
Tổng 

Tỉ lệ %  

Điều chỉnh hành vi Phát triển bản thân Tìm hiểu và tham gia 
Hoạt động KT-XH 

  

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Chủ đề 8. 
Một số quyền và nghĩa 
vụ của công dân về kinh 
tế 

Bài 8: Quyền và nghĩa vụ của 
công dân về kinh doanh và nộp 

thuế 
Bài 9: Quyền và nghĩa vụ của 
công dân về sở hữu tài sản và tôn 
trọng tài sản của người khác 

 
 
 
 
 
I. 
C1, 
C2, 
C3, 
C4 

 
 
 
 
 
 
I. C16, 

     
 
 
 
 
I. C23 

 
 
 
 
I. C15, 
C21, 
C22 

 
 
 
 
I.C20 

II.1a, 
1b, 

1c
1d 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
3.5  
35% 

 



 

2 Chủ đề 9. 
Một số quyền và nghĩa vụ của 

công dân về văn hóa, xã hội  
Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của 
công dân trong hôn nhân và gia 

đình 
Bài 11: Quyền và nghĩa vụ của 
công dân trong học tập 
Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của 

công dân trong bảo vệ, chăm sóc 
sức khỏe và bảo đảm an sinh xã 
hội 

 
 
 
 
 
I. C5, 
C8 
C9, 
C7, 
C10 

 

 

 

III. C1 

 

 

 

I.C17 

    
 
 
 
 
 
I. C6 
I. C11, 
C12, C1 
C14, C2 

 
 
 
 
 
 
I. C18, 
C19, 

 
 
 
 
 
 
 
III. C2 

 

6 

 

1 

 

1 

 
 
 
3.25 điểm 
32.5% 

3 
5 2 +1 

3.25 
32.5% 

Tổng số câu          16 12 12 28 

Tổng số điểm          4 3 3 10 

Tỉ lệ  
  40 30 30 100% 

 

d, Cuối kì II                      

 
 

 
TT 

 

 
Nội dung 

Năng lực và mức độ đánh giá 
Tổng 

Tỉ lệ 
% điểm 

Điều chỉnh hành vi Phát triển bản thân Tìm hiểu và tham gia 
Hoạt động KT-XH 

  

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Chủ đề 1. Một số 
quyền và nghĩa vụ 
cơ bản của công 
dân về kinh tế 

I. 
C1, C2, 
C3, C4 

I. C16,     I. C23 I. C15, 
C21, 
C22 

I. C20 

II. 1a, 1b, 
1c
1d 

5 4 5 3.5 điểm 
35% 



 

2 Chủ đề 2. Quyền và 
nghĩa vụ của 
công dân về văn hoá, 
xã hội 

I. C5, C8 
C9, C7, 
C10 

III. C1 I.C17 
   I. C6   

6 1 1 
3.25 điểm 
32.5% 

3 Chủ đề 3. Một số vấn 
đề cơ bản của pháp luật quốc 
tế 

      I. C11, 
C12, C1 
C14, C2 

I. C18, 
C19, 

III. C2 
5 2 +1 

3.25 
32.5% 

Tổng số câu          16 12 12 28 

Tổng số điểm          4 3 3 10 

Tỉ lệ    40 30 30 100% 

 

   2, Khối 11 

      a, Giữa kì I 

TT Chủ đề Bài 

Năng lực đặc thù môn GDKT&PL 

Tổng  
lệnh  
hỏi 

Điều chỉnh hành 
vi 

Phát triển bản thân 
Tìm hiểu và tham 

gia 

Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy 

Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận 

1 Chủ đề 1: Cạnh tranh, 
cung cầu trong kinh tế 

thị trường 

Bài 1: Cạnh tranh trong kinh tế thị trường 1 1  1 1 1 1 1 1 8 

2 Bài 2: Cung - cẩu trong kinh tế thị trường 2  1 1  1 1 1 1 8 

3 Chủ đề 2: Thị trường lao 
động, và việc làm 

Bài 3: Thị trường lao động 1  1 1 1 1 1 1 1 8 

4 Bài 4: Thị trường việc làm 1 1 1 1 1 1 1 1  8 

5 
Chủ đề 3: Lạm phát, thất 

nghiệp 
Bài 5: Thất nghiệp 1 1  1   1 1  5 

6 Tổng lệnh hỏi 6 3 3 5 4 4 5 5 3 37 

Đặc tả GKI 

TT 

 
Chủ đề Mạch kiến thức Mức độ đánh giá 

Các mức độ nhận 

thức 



 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Chủ đề 1: 
Cạnh 
tranh, cung 
cầu trong 

kinh tế thị 
trường 

Bài 1: Cạnh tranh 
trong kinh tế thị 
trường 

Nhận biết: - Nêu được: Khái niệm cạnh tranh 
Thông hiểu: - Giải thích được nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh 

- Phân tích được: Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế. 

Vận dụng: - Phê phán những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh. 

3 3 1 

2 

Bài 2: Cung - cẩu 

trong kinh tế thị 
trường 

Nhận biết: - Nêu được: Khái niệm cung, cầu  
Thông hiểu: - Trình bày được:  Các nhân tố ảnh hưởng đến cung, cầu. 
- Phân tích được: Mối quan hệ  và vai trò của quan hệ cung – cầu trong nền kinh 

tế. 
Vận dụng: - Phê phán những biểu hiện vận dụng không đúng quan hệ cung cầu 
trong nền kinh tế 

- Phân tích được quan hệ cung - cầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể. 

4 3 3 

3 
Chủ đề 2: 

Thị trường 
lao động, 

và việc làm 

Bài 3: Thị trường 
lao động 

Nhận biết: - Nêu được: Khái niệm lao động. Khái niệm thị trường lao động.  
Thông hiểu: - Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường lao động. 
- Xác định được mối quan hệ giữa thị trường lao động 

Vận dụng:- Nhận ra được xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường 

2 1 3 

4 Bài 4: Việc làm 

Nhận biết: - Nêu được: Khái niệm việc làm, khái niệm thị trường việc làm. 
Thông hiểu: - Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường việc làm. 

- Xác định được mối quan hệ giữa thị trường lao động và thị trường việc làm. 
Vận dụng:- Nhận ra được xu hướng tuyển dụng lao động của thị trường việc làm 

3 3 3 

5 
Chủ đề 3: 
Lạm phát, 

thất nghiệp 

Bài 5: Thất nghiệp 

Nhận biết: - Nêu được: Khái niệm thất nghiệp. Các loại hình thất nghiệp. 
- Nêu được vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp. 
Thông hiểu:- Mô tả được hậu quả của thất nghiệp đối với nền kinh tế và xã hội. 
- Giải thích được nguyên nhân dẫn đến thất nghiệp. 
Vận dụng: -  Ủng hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi 

phạm chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc kiểm soát và kiềm chế thất 
nghiệp. 
- Phân tích được ý nghĩa kinh tế cũng như xã hội của việc ban hành các chính 

sách vĩ mô nhằm kiểm soát và kiềm chế thất nghiệp. 

3 1 1 

6    15 11 11 

 



 

b, Cuối kì I            

 

 

TT 

 

 

Nội dung 

Năng lực và mức độ đánh giá Tổng Tỉ lệ %  

Dạng 1 Dạng 2 Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Chủ đề 1. Cạnh tranh, cung, cầu 

trong kinh tế thị trường 

I- C1, 

III- C2,3 

   III- 

1a 

I- 

1b 

   3 1 1 12,5 

2 Chủ đề 2. Lạm phát, thất 

nghiệp 

I- C4 

III- C5 

 I- 

C20 

 I-2a III 

2b 

   2 1 2 12,5 

3 Chủ đề 3. Thị trường lao động, 

việc làm 

I- C6,7 III- 

C17 

  I-1c 

I. 2c 

III 

1d, 

2d 

   2 3 2 22,5 

4 Chủ đề 4. Ý tưởng, cơ hội kinh 

doanh và các năng lực cần thiết 

của người kinh doanh 

III- 

C8,C9, 

C10, 

        3   10,5 

5 Chủ đề 5. Đạo đức kinh doanh I- C13 

III- 11, 

12, 14, 

III- 
C18 

     II.1a  4 1  17,5 

6 Chủ đề 6. Văn hoá tiêu dùng I..C16 

III.C15 

III- 
C19 

     III.b I.1C 2 1 1 24,5 

Tổng số câu 16 2 2  4 4  1 16 6 + 1 6 + 1 30 16 



 

Tổng số điểm 4,0 0,5 0,5  1,0 1,0  1,0 2,0 4,0 3.0 3.0 

Tỉ lệ % 50 20 30 40 30 30 100      10 

     c, Giữa kì II 

 

 

TT 

 

 

Nội dung 

Năng lực và mức độ đánh giá Tổng Tỉ lệ %  

Dạng 1 Dạng 2 Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Bài 10: Quyền bình đẳng của 

công dân trước pháp luật 

I- C1, 

III- C2,3 

   III- 

1a 

I- 

1b 

   3 1 1 12,5 

2 Bài 11: Bình đẳng giới trong 

đời sống xã hội 

I. C4 

III- C5 

 I- 

C20 

 I-2a III 

2b 

   2 1 2 12,5 

3 Bài 12: Quyền bình đẳng giữa 

các dân tộc, tôn giáo 

I- C6,7 III- 

C1

7 

  I-1c 

I. 2c 

III 

1d, 

2d 

   2 3 2 22,5 

4 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của 

công dân trong tham gia quản lí nhà 

nước và xã hội 

III- 

C8,C9

, C10, 

        3   10,5 

5 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của 

công dân về bầu cử và ứng cử 

I- C13 

III- 11, 

12, 14, 

III- 
C18 

     II.1a  4 1  17,5 

6 Bài 15: Quyền và nghĩa vụ của 

công dân về khiếu nại, tố cáo 

I..C16 

III.C1

5 

III- 
C19 

     III.b I.1C 2 1 1 24,5 



 

Tổng số câu 16 2 2  4 4  1 16 6 + 1 6 + 1 30 16 

Tổng số điểm 4,0 0,5 0,5  1,0 1,0  1,0 2,0 4,0 3.0 3.0 

Tỉ lệ % 50 20 30 40 30 30 100      10 

 

 d, Cuối kì II 

 

 

TT 

 

 

Nội dung 

Năng lực và mức độ đánh giá Tổng Tỉ lệ %  

Dạng 1 Dạng 2 Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Bài 16: Quyền và nghĩa vụ của 

công dân về bảo vệ Tổ quốc 

I- C1, 

III- C2,3 

   III- 

1a 

I- 

1b 

   3 1 1 12,5 

2 Bài 17: Quyền bất khả xâm 

phạm về thân thề và quyền được 

pháp luật bảo hộ về tính mạng, 

sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm 

của công dân 

I-

 C

4 III- 

C5 

 I- 

C20 

 I-2a III 

2b 

   2 1 2 12,5 

3 Bài 18: Quyền bất khả xâm 

phạm về chỗ ở 

I- C6,7 III- 

C17 

  I-1c 

I. 2c 

III 

1d, 2d 

   2 3 2 22,5 

4 Bài 19: Quyền được bảo đảm an 

toàn và bí mật thư tín, điện thoại, 

điện tín 

III- 

C8,C9

, C10, 

        3   10,5 



 

5 Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của 

công dân về tự do ngôn luận, báo 

chí và tiếp cận thông tin 

I- C13 

III- 

11, 

12, 14, 

III- 
C18 

     II.1a  4 1  17,5 

6 Bài 21: Quyền và nghĩa vụ của 
công dân về tự do tín ngưỡng và 
tôn giáo 

I..C16 

III.C1

5 

III- 
C19 

     III.b I.1C 2 1 1 24,5 

Tổng số câu 16 2 2  4 4  1 16 6 + 1 6 + 1 30 16 

Tổng số điểm 4,0 0,5 0,5  1,0 1,0  1,0 2,0 4,0 3.0 3.0 

Tỉ lệ % 50 20 30 40 30 30 100      10 

 3, Khối 10 

      a, Giữa kì I                          

TT Chủ đề Bài 

Năng lực đặc thù môn GDKT&PL 

Tổng  
lệnh  
hỏi 

Điều chỉnh hành vi 
Phát triển bản 

thân 
Tìm hiểu và tham 

gia 

Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy Cấp độ tư duy 

Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận 

1 
Chủ đề 1: Các hoạt động 
cơ bản trong đời sống xã 

hội 

Bài 1: Các hoạt động cơ bản trong 
đời sống xã hội 

1 1  1 1 1 1 1  7 

2 Bài 2: Các chủ thể của nền kinh tế 2  1 1 1 1 1 1 1 9 

3 Chủ đề 2: Thị trường và 
cơ chế thị trường 

Bài 3: Thị trường  1  1 1 1  1 1 1 7 

4 Bài 4: Cơ chế thị trường 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

5 
Chủ đề 3: Ngân sách nhà  

nước và thuế 
Bài 5: Ngân sách nhà  nước 1 1  1   1 1  5 

6 Tổng lệnh hỏi 6 3 3 5 4 3 5 5 3 37 



 

    Đặc tả GKI      

TT Chủ đề Mạch kiến thức Mô tả các cấp độ nhận thức 
Điều 
chỉnh 

hành vi 

Phát triển 
bản thân 

Tìm hiểu 
và tham gia 

1 

Chủ đề 1: Các 
hoạt động cơ bản 

trong đời sống xã 
hội 

Bài 1: Cạnh tranh 

trong kinh tế thị 
trường 

Nhận biết: - Nêu được: Khái niệm hoạt động sản xuất, phân 

phối, trao đổi và tiêu dùng. 
1 1 1 

Thông hiểu: - Chỉ ra được những biểu hiện của hoạt động 
sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. 

- Lý giải được mối liên hệ giữa các hoạt động kinh tế trong 
đời sống xã hội. 

1 1 1 

Vận dụng: - Chỉ ra được những hoạt động sản xuất, phân 
phối, trao đổi và tiêu dùng đang diễn ra trong thực tiễn. 

- Xác định được những việc làm cụ thể của bản thân để tham 
gia hiệu quả vào các hoạt động của nền kinh tế. 

0 1 1 

2 
Bài 2: Các chủ thể 
trong nền kinh tế 

- Nhận biết được các chủ thể tham gia trong nền kinh tế.  2 1 1 

Thông hiểu: - Chỉ ra được vai trò, vị trí của các chủ thể trong 

nền kinh tế. 
0 1 1 

Vận dụng: - Xác định được những việc làm cụ thể của bản 

thân và gia đình khi tham gia vào từng chủ thể trong nền kinh 
tế. 

- Đánh giá được hành vi tham gia của các chủ thể kinh tế trong 
nền kinh tế. 
- Áp dụng được vai trò, vị trí của từng chủ thể nền kinh tế để 
thực hiện các hoạt động kinh tế phù hợp mang lại hiệu quả và 
thu nhập. 

1 1 1 

3 
Chủ đề 2: Thị 

trường và cơ chế 
thị trường 

Bài 3: Thị trường  

Nhận biết: - Nêu được: Khái niệm  thị trường .  

- Liệt kê các loại thị trường và chức năng của thị trường. 
1 1 1 

Thông hiểu: - Phân tích, lí giải được các yếu tố cấu thành 

của thị trường. Chỉ ra được căn cứ để phân chia các loại thị 
trường. 
- Nêu được ví dụ, việc làm thể hiện các chức năng của thị 

0 1 1 



 

trường cũng như sự vận dụng các chức năng này bằng những 
hoạt động kinh tế cụ thể. 

Vận dụng: 

- Qua các trường hợp, hoạt động kinh tế cụ thể, chỉ ra được 
các cách giải quyết đúng thể hiện sự vận dụng các chức năng 

của thị trường để giải quyết các vấn đề kinh tế cụ thê. 
- Phân tích, giải quyết được các trường hợp cụ thể trong việc 
thực hiện cơ chế thị trường vào các hoạt động kinh tế. 
- Áp dụng được những mặt tích cực của cơ chế thị trường để 

giải quyết các vấn đề kinh tế đặt ra. Bước đầu có các kến thức 
cơ bản để vận dụng các quy luật của thị trường vào tìm kiếm 
cơ hội kinh doanh phù hợp. 

1 1 1 

4 
Bài 4: Cơ chế thị 

trường 

Nhận biết: - Nêu được khái niệm ưu điểm và nhược điểm của 
cơ chế thị trường; khái niệm và chức năng của giá cả thị 

trường. 

1 1 1 

Thông hiểu: - Phân tích, lí giải được tính hai mặt của cơ chế 

thị trường . 
- Nêu được ví dụ, việc làm thể hiện sự vận dụng ưu điểm và 
khắc phục hạn chế của cơ chế thị trường. 

- Nêu được một số trường hợp cụ thể mà các chủ thể kinh tế 
đã vận dụng các chức năng của cơ chế thị trường. 

1 1 1 

Vận dụng: 

- Qua các trường hợp, hoạt động kinh tế cụ thể, chỉ ra được 
các cách giải quyết đúng thể hiện sự vận dụng các chức năng 
của thị trường để giải quyết các vấn đề kinh tế cụ thể. 
- Áp dụng được những mặt tích cực của cơ chế thị trường để 

giải quyết các vấn đề kinh tế đặt ra. Bước đầu có kiến thức 
vận dụng chức năng của giá cả thị trường vào tìm kiếm cơ 
hội kinh doanh phù hợp. 

- Đề xuất, lựa chọn được một số giải pháp phù hợp để vận 
dụng cơ chế thị trường trong một số hoạt động sản xuất, 
kinh doanh. 

1 1 1 



 

5 
Chủ đề 3: Ngân 
sách nhà  nước 

và thuế 

Bài 5: 
 Ngân sách nhà 

nước 

Nhận biết: - Nêu được khái niệm ngân sách nhà nước; đặc 
điểm và vai trò của ngân sách nhà nước. 

- Nêu được các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ 
của công dân khi thực hiện ngân sách nhà nước. 

1 1 1 

Thông hiểu: 

- Chỉ ra được các khoản thu chi cấu thành ngân sách nhà nước. 
- Phân tích được mục đích của việc thu chi ngân sách nhà 
nước. 
- Nêu được một số ví dụ thể hiện quyền và nghĩa vụ của công 

dân trong việc thực hiện pháp luật về ngân sách nhà nước. 

1 0 1 

Vận dụng:  
-  Chỉ ra các hành vi việc làm góp phần nâng cao hiệu quả 

quản lí nhà nước về ngân sách. 
- Đồng tình ủng hộ những việc làm đúng, phê phán đấu 

tranh với những hành vi vi phạm pháp luật về ngân sách. 
- Phân tích, đánh giá được những việc làm cụ thể của bản 
thân và người khác khi tham gia vào các hoạt động kinh tế 
có liên quan đến ngân sách nhà nước. 
- Đề xuất, lựa chọn một số giải pháp phù hợp để nâng cao 

hiệu quả việc sử dụng ngân sách nhà nước. 

1 0 0 

6 Tổng số lệnh hỏi theo năng lực 15 11 11 

 

  b, Cuối kì I 

TT Chủ đề Bài 

Dạng câu và mức độ đánh giá 

Tổng Tỉ 

lệ % 

điểm 

Dạng 1 Dạng 2 Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 
Chủ đề 1: Nền 
kinh tế và các 

Bài 1: Các hoạt động kinh tế cơ 
bản trong đời sống xã hội 

II-1         1 
  

0,25 



 

chủ thể của nền 
kinh tế 

Bài 2: Các chủ thể của nền kinh 
tế 

I-1 
II-1 

        2 
  

0,5 

2 
Chủ đề 2: Thị 
trường và cơ 
chế thị trường 

Bài 3: Thị trường 
III-
1 

II-1 
III-1   I-1a II-1c    2 2 1 1,25 

Bài 4: Cơ chế thị trường I-2    II-1b     2 1  0,5 

3 
Chủ đề 3: 

Ngân sách nhà 
nước và thuế 

Bài 5: Ngân sách nhà nước I-1         1   0,25 

Bài 6: Thuế 
I-1 

II-1 
II-1        2 1 

 
0,75 

4 

Chủ đề 4: Sản 
xuất kinh 

doanh và các 
mô hình sản 

xuất kinh 
doanh 

Bài 7: Sản xuất kinh doanh và các 
mô hình sản xuất kinh doanh 

I-2  III-1      
II-
C1 

2  2 2,25 

5 

Chủ đề 5: Tín 
dụng các cách 
sử dụng dịch 
vụ tín dụng 

trong đời sống 

Bài 8: Tín dụng và vai trò của tín 
dụng trong đời sống 

I-2    I-2a 
III-
2c 

   2 1 1 0,75 

Bài 9: Dịch vụ tín dụng I-1  III-1  I-2b 
II-

1d,2d 
  

II-
C2 

1 1 4 3,25 

6 
Chủ đề 6: Lập 

kế hoạch tài 

chính cá nhân 

Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá 

nhân 
I-1         1 

  
0,25 

Tổng số câu  16 2 2  4 4  2 16 6 8 30 

Tổng số điểm  4,0 0,5 0,5  1,0 1,0  3,0 4,0 3,0 3,0 10 

Tỉ lệ %  50 20 30 40 30 30 100 

 c, Giữa kì II 

 

 

 

 

Năng lực và mức độ đánh giá Tổng Tỉ lệ 

%  



 

TT Nội dung Dạng 1 Dạng 2 Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Bài 11: Hệ thống chính trị nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

I- C1, 

II- C2,3 

   II- 

1a 

I- 

1b 

   3 1 1 12,5 

2 Bài 12: Bộ máy nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 

I. C4 

III- C5 

 I- 

C20 

 I-2a III 

2b 

   2 1 2 12,5 

3 Bài 13: Chính quyền địa phương I- C6,7 I- 

C17 

  II-1c 

I. 2c 

III 

1d, 2d 

   2 3 2 22,5 

4 Bài 14: Hiến pháp nước  Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam 

II-C8, 

C9,10, 

        3   10,5 

5 Bài 15: Hiến pháp nước  Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam về chế độ 

chính trị 

I- C13 

II- 11, 

12, 14, 

III- 

C18 

     II.1a  4 1  17,5 

6 Bài 16: Hiến pháp nước CHXHCNVN 

về Quyền con người, quyền và nghĩa 

vụ cơ bản của công dân  

I..C16 

III.C1

5 

III- 

C19 

     III.b I.1C 2 1 1 24,5 

Tổng số câu 16 2 2  4 4  1 16 6 + 1 6 + 1 30 16 

Tổng số điểm 4,0 0,5 0,5  1,0 1,0  1,0 2,0 4,0 3.0 3.0 

Tỉ lệ % 50 20 30 40 30 30 100      10 

  

 



 

d, Cuối kì II 

 

 

TT 

 

 

Nội dung 

Năng lực và mức độ đánh giá Tổng Tỉ lệ %  

Dạng 1 Dạng 2 Tự luận   

Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 Bài 16: Hiến pháp nước 

CHXHCNVN về Quyền con 

người, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân 

I- C1, 

C2,3 

   III- 

1a 

I- 

1b 

   3 1 1 12,5 

2 Bài 17: Hiến pháp nước  Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

về kinh tế, văn hóa, giáo dục, 

khoa học công nghệ, môi trường 

I- C4 

III- C5 

 I- 

C20 

 I-2a III 

2b 

   2 1 2 12,5 

3 Bài 18: Hiến pháp nước  Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

về về bộ máy nhà nước   

II- C6,7 I- 

C17 

  II-1c 

I. 2c 

II 

1d, 

2d 

   2 3 2 22,5 

4 Bài 19: Pháp luật trong đời sống 

xã hội 

II- 

C8,C9, 

C10, 

        3   10,5 

5 Bài 20: Hệ thống pháp luật Việt 

Nam 

II- C13 

III- 11, 

12, 14, 

I- C18      III.1a  4 1  17,5 

6 

Bài 21: Thực hiện pháp luật 

II.C16 

II.C15 

II- C19      II.b I.1C 2 1 1 24,5 



 

Tổng số câu 16 2 2  4 4  1 16 6 + 1 6 + 1 30 16 

Tổng số điểm 4,0 0,5 0,5  1,0 1,0  1,0 2,0 4,0 3.0 3.0 

Tỉ lệ % 50 20 30 40 30 30 100      10 

 

PHÊ DUYỆT CỦA BGH                                                               Trưởng nhóm bộ môn 
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